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THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI  

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2024  

 

 Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;   

 Thực hiện Kế hoạch số số 97/KH-UBND ngày 30/08/2024 của UBND xã 

Phục Linh về kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 

giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Phục Linh. 

 Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xóm trên địa bàn xã 

Phục Linh, cụ thể như sau: 

 - Số hộ nghèo: 49 hộ; 

 - Số hộ cận nghèo: 47 hộ; 

 - Số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo: 61 hộ. 

 Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 tại trụ 

sở UBND xã Phục Linh và Nhà văn hóa các xóm. 

(Danh sách kèm theo) 

Thời gian niêm yết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày 09/10/2024.  

UBND xã Phục Linh thông báo cho các tập thể, cá nhân biết; nếu có ý kiến 

thắc mắc, phản ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã Phục Linh 

để xem xét, giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND (b/c); 

- Thành viên BCĐ xã (chỉ đạo);  

- Các ông, bà trưởng xóm (để niêm yết); 

- Lưu VP. UBND xã. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Linh 

 

 



B1 B2
Phân 

loại

I

1 ĐẶNG XUÂN SƠN Nam 1964 Xóm Cẩm 2 110 30 N1

2 ĐẶNG THỊ NGA Nữ 1947 Xóm Cẩm 2 140 30 N1

3 ĐỖ THỊ HẠNH Nữ 1952 Xóm Cẩm 2 125 40 N1

4 HOÀNG THỊ THANH Nữ 1990 Xóm Cẩm 3 125 30 N1

5 NGUYỄN THỊ VUI Nữ 1983 Xóm Cẩm 3 130 30 N1

6 MAI THỊ THẮM Nam 1976 Xóm Cẩm 3 125 30 N1

7 NGUYỄN THỊ VỊNH Nữ 1934 Xóm Khuôn 1 130 30 N1

8 LÊ THỊ NGUYÊN Nữ 1962 Xóm Khuôn 1 105 50 N1

9 NGUYỄN QUANG TUYẾN Nam 1953 Xóm Khuôn 2 120 40 N1

10 TRẦN THỊ CẦU Nữ 1966 Xóm Khuôn 2 140 30 N1

11 LÊ MINH ĐÔNG Nam 1977 Xóm Khuôn 3 120 30 N1

12 MAI QUANG VIẾT Nam 1980 Xóm Khuôn 3 90 50 N1

13 NGUYỄN THỊ VÂN Nữ 1932 Xóm Khưu 1 120 30 N1

14 NÔNG THỊ THÀNH Nữ 1945 Xóm Khưu 1 110 30 N1

15 PHẠM THỊ TÍA Nữ 1947 Xóm Khưu 1 115 40 N1

16 NGUYỄN ĐÌNH SỸ Nam 1992 Xóm Khưu 2 100 40 N1

17 NGUYỄN THỊ THIỆN Nữ 1950 Xóm Khưu 2 115 30 N1

18 LƯU THỊ NGUYỆT Nữ 1958 Xóm Khưu 3 120 30 N1

19 VŨ THỊ THƯỜNG Nữ 1963 Xóm Khưu 3 95 30 N1

20 HOÀNG VĂN TƯ Nam 1964 Xóm Khưu 3 110 30 N1

21 TRỊNH THỊ CHIỀU Nữ 1990 Xóm Lược 1 125 40 N1

22 HOÀNG THỊ HƯỜNG Nữ 1994 Xóm Lược 1 115 40 N1

23 CHU VĂN ĐƯỜNG Nam 1987 Xóm Lược 1 135 50 N1

24 TRẦN THỊ MÃO Nữ 1963 Xóm Lược 2 115 60 N1

25 TRẦN THỊ MINH Nữ 1962 Xóm Lược 2 130 30 N1

26 NGUYỄN VĂN THÁI Nam 1965 Xóm Mận 140 30 N1
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27 TÔ THỊ BÌNH Nữ 1955 Xóm Mận 125 30 N1

28 TẠ VĂN KIÊN Nam 1960 Xóm Mận 115 30 N1

29 TRẦN HUY CẬN Nam 1943 Xóm Mận 105 30 N1

30 NGUYỄN VĂN QUYẾT Nam 1991 Xóm Mận 110 40 N1

31 TRẦN THỊ DẦN Nữ 1956 Xóm Ngọc Linh 115 30 N1

32 TRẦN THỊ THƠ Nữ 1948 Xóm Ngọc Linh 125 40 N1

33 ĐỖ THỊ THÚY Nữ 1985 Xóm Ngọc Linh 115 50 N1

34 NGUYỄN THỊ PHÚC Nữ 1949 Xóm Ngọc Linh 125 30 N1

35 NGUYỄN QUANG NĂM Nam 1980 Xóm Ngọc tiến 130 30 N1

36 BÙI VĂN VÂN Nam 1982 Xóm Ngọc tiến 95 40 N1

37 TRÌNH THỊ NHUNG Nữ 1964 Xóm Ngọc tiến 135 30 N1

38 HOÀNG TRỌNG TÀI Nam 1954 Xóm Ngọc tiến 110 30 N1

39 LƯƠNG VĂN TRANH Nam 1978 Xóm Quéo 140 40 N1

40 NGÔ DUY TÂN Nam 1981 Xóm Quéo 75 30 N1

41 ĐOÀN VĂN HOÀNG Nam 1986 Xóm Quéo 120 50 N1

42 ĐOÀN ĐỨC HIỆP Nam 1963 Xóm Quéo 75 60 N1

43 PHẠM VĂN MINH Nam 1988 Xóm Soi 85 50 N1

44 NGUYỄN THỊ ĐỊNH Nữ 1967 Xóm Soi 115 30 N1

45 LA THỊ HOA Nữ 1965 Xóm Soi 140 30 N1

46 LÝ VĂN CHÓONG Nam 1938 Xóm Thọ 95 40 N1

47 TRẦN VĂN HOÁ Nam 1958 Xóm Thọ 115 40 N1

48 NÔNG VĂN SAI Nam 1959 Xóm Thọ 100 30 N1

49 BÙI XUÂN THÀNH Nam 1965 Xóm Thọ 130 30 N1

II

1 VŨ THỊ HUYỀN Nữ 1967 Xóm Cẩm 2 140 10 CN1

2 ĐỖ THỊ NẨY Nữ 1947 Xóm Cẩm 2 140 10 CN1

3 PHẠM MINH TUẤN Nam 1969 Xóm Cẩm 2 140 10 CN1

4 TRẦN VĂN NINH Nam 1986 Xóm Cẩm 3 90 10 CN1

5 MAI THỊ THỦY Nữ 1961 Xóm Cẩm 3 125 10 CN1

6 VŨ CHÍ KIÊN Nam 1983 Xóm Cẩm 3 135 10 CN1

7 PHẠM VĂN TUYÊN Nam 1983 Xóm Cẩm 3 130 10 CN1

8 NINH VĂN TRƯỞNG Nam 1981 Xóm Khuôn 1 125 20 CN1

9 TRỊNH THỊ NGÀ Nữ 1950 Xóm Khuôn 1 140 10 CN1

10 TỐNG THỊ THỊNH Nữ 1986 Xóm Khuôn 1 125 10 CN1

11 ĐỖ VĂN TRUNG Nam 1974 Xóm Khuôn 1 125 20 CN1
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12 TRẦN VĂN CÁT Nam 1979 Xóm Khuôn 2 125 10 CN1

13 CHU THỊ KHAI Nữ 1958 Xóm Khuôn 2 135 20 CN1

14 PHÙNG THỊ NHUNG Nữ 1981 Xóm Khuôn 2 135 0 CN1

15 LÊ MINH PHƯƠNG Nam 1975 Xóm Khuôn 3 125 10 CN1

16 VŨ VĂN GIỚI Nam 1959 Xóm Khuôn 3 130 20 CN1

17 MẠC ĐÌNH TẠO Nam 1955 Xóm Khuôn 3 125 20 CN1

18 NGUYỄN THỊ ĐỘ Nữ 1954 Xóm Khuôn 3 130 20 CN1

19 VƯƠNG VĂN DỤNG Nam 1947 Xóm Khưu 1 105 20 CN1

20 VƯƠNG THỊ DUYÊN Nữ 1978 Xóm Khưu 1 130 20 CN1

21 PHÙNG NGỌC LUYỆN Nam 1986 Xóm Khưu 1 140 20 CN1

22 NGUYỄN ĐÌNH TUNG Nam 1956 Xóm Khưu 2 125 20 CN1

23 TỐNG VĂN PHỤNG Nam 1961 Xóm Khưu 2 125 20 CN1

24 CAO VĂN HỢI Nam 1983 Xóm Khưu 2 110 10 CN1

25 ĐÀO THỊ MINH Nữ 1959 Xóm Khưu 3 125 20 CN1

26 PHẠM VĂN ĐẠT Nam 1981 Xóm Khưu 3 115 20 CN1

27 TRẦN THÚY LAN Nữ 1987 Xóm Lược 2 140 20 CN1

28 HẦU THỊ NINH Nữ 1947 Xóm Mận 115 10 CN1

29 LA THỊ KIM Nữ 1989 Xóm Mận 140 20 CN1

30 DƯƠNG THỊ TÂM Nữ 1948 Xóm Mận 110 10 CN1

31 HẦU THỊ LÀNH Nữ 1984 Xóm Mận 135 0 CN1

32 NGUYỄN THỊ HIỆP Nữ 1986 Xóm Mận 120 10 CN1

33 BẾ THỊ ĐOÀN Nữ 1984 Xóm Mận 140 20 CN1

34 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Nam 1992 Xóm Mận 110 20 CN1

35 LÝ VĂN HÀ Nam 1979 Xóm Mận 130 20 CN1

36 TRẦN KHẮC HÙNG Nam 1949 Xóm Ngọc Linh 125 20 CN1

37 HOÀNG THỊ THANH Nữ 1987 Xóm Ngọc tiến 135 20 CN1

38 PHẠM BÁ VIỄN Nam 1957 Xóm Ngọc tiến 100 10 CN1

39 NGUYỄN VĂN TĨNH Nam 1957 Xóm Quéo 140 20 CN1

40 TRẦN MẠNH HÙNG Nam 1992 Xóm Quéo 120 20 CN1

41 TRẦN THANH LẠO Nam 1950 Xóm Quéo 130 20 CN1

42 PHẠM THỊ THÔNG Nữ 1966 Xóm Quéo 110 20 CN1

43 LƯƠNG VĂN PHÚC Nam 1951 Xóm Quéo 130 10 CN1

44 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 1958 Xóm Quéo 140 10 CN1

45 BÙI THỊ THO Nữ 1959 Xóm Quéo 140 20 CN1

46 TRẦN THỊ HIỂN Nữ 1965 Xóm Soi 140 10 CN1



47 LÝ VĂN NGẤN Nam 1963 Xóm Thọ 130 10 CN1

III

1 NGUYỄN HỒNG HẢI Nam 1935 Xóm Cẩm 2 155 20 KN

2 NGUYỄN ANH TÚ Nam 1990 Xóm Cẩm 2 145 20 KN

3 NGUYỄN QUỐC NAM Nam 1989 Xóm Cẩm 2 170 10 KN

4 NÔNG THỊ THỦY Nữ 1995 Xóm Cẩm 3 150 20 KN

5 MẠC ĐỨC TÙNG Nam 1979 Xóm Cẩm 3 160 10 KN

6 NGUYỄN THỊ YẾN Nữ 1979 Xóm Cẩm 3 150 10 KN

7 LA THỊ LÝ Nữ 1979 Xóm Cẩm 3 160 0 KN

8 TRẦN THỊ HẢO Nữ 1977 Xóm Khuôn 1 150 10 KN

9 LÊ THỊ THANH Nữ 1950 Xóm Khuôn 1 205 20 KN

10 TẠC VĂN SINH Nam 1955 Xóm Khuôn 1 190 20 KN

11 NGUYỄN VĂN LƯỢNG Nam 1991 Xóm Khuôn 1 175 20 KN

12 LA THỊ KIỀU Nữ 1985 Xóm Khuôn 2 195 0 KN

13 NGUYỄN VĂN TRỌNG Nam 1982 Xóm Khuôn 2 165 10 KN

14 ĐOÀN THỊ TUYẾT Nữ 1982 Xóm Khuôn 2 250 0 KN

15 NÔNG TIẾN DŨNG Nam 1994 Xóm Khuôn 2 150 20 KN

16 TRẦN VĂN TOÀN Nam 1978 Xóm Khuôn 2 150 20 KN

17 LƯU THỊ QUYÊN Nữ 1968 Xóm Khuôn 2 205 10 KN

18 ĐINH VĂN MINH Nam 1986 Xóm Khuôn 3 155 20 KN

19 VƯƠNG VĂN BẨY Nam 1951 Xóm Khuôn 3 160 20 KN

20 VƯƠNG VĂN GIANG Nam 1981 Xóm Khuôn 3 200 10 KN

21 TRẦN THỊ THÌN Nữ 1937 Xóm Khưu 1 150 20 KN

22 NGUYỄN ĐÌNH BẰNG Nam 1972 Xóm Khưu 1 160 10 KN

23 NGUYỄN CÔNG KHANH Nam 1971 Xóm Khưu 2 165 30 KN

24 NÔNG THỊ CHÍNH Nữ 1949 Xóm Khưu 2 160 10 KN

25 VŨ THỊ THÀNH Nữ 1957 Xóm Khưu 3 160 20 KN

26 LÊ THỊ HUYỀN Nữ 1980 Xóm Khưu 3 190 0 KN

27 ĐÀO THỊ NGA Nữ 1985 Xóm Khưu 3 150 20 KN

28 ĐÀO ANH TRƯỜNG Nam 1983 Xóm Khưu 3 190 10 KN

29 LƯU THỊ HỢI Nam 1944 Xóm Khưu 3 160 0 KN

30 TRẦN VĂN SINH Nam 1971 Xóm Lược 1 170 10 KN

31 ĐỖ THỊ HẰNG Nữ 1986 Xóm Lược 1 185 10 KN

32 TRẦN THỊ SỬU Nữ 1961 Xóm Lược 2 150 20 KN

33 TRẦN VĂN ĐOÁN Nam 1972 Xóm Mận 145 20 KN
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34 HẦU VĂN HƯNG Nam 1984 Xóm Mận 145 30 KN

35 LA VĂN HIỆP Nam 1986 Xóm Mận 175 20 KN

36 LÝ VĂN ĐỖ Nam 1953 Xóm Mận 150 0 KN

37 NGUYỄN VĂN ĐỊNH Nam 1960 Xóm Mận 170 0 KN

38 LẠC QUỐC THỊNH Nam 1984 Xóm Mận 145 20 KN

39 HẦU THỊ TOÀN Nữ 1965 Xóm Mận 165 10 KN

40 TRÂN HUY VỴ Nam 1978 Xóm Mận 150 0 KN

41 LẠC VĂN NGHĨA Nam 1977 Xóm Mận 155 20 KN

42 NHÂM THỊ NHUNG Nữ 1985 Xóm Mận 145 0 KN

43 TRẦN THỊ ĐÀO Nữ 1959 Xóm Ngọc Linh 155 30 KN

44 NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ 1984 Xóm Ngọc Linh 150 20 KN

45 BÙI THỊ CÚC Nữ 1969 Xóm Ngọc Linh 145 20 KN

46 TRẦN THỊ LIÊN Nữ 1953 Xóm Ngọc tiến 145 0 KN

47 HOÀNG ĐÌNH LONG Nam 1952 Xóm Ngọc tiến 145 20 KN

48 NGUYỄN QUANG VUI Nam 1977 Xóm Ngọc tiến 145 10 KN

49 LA THỊ XUÂN Nữ 1962 Xóm Ngọc tiến 175 20 KN

50 TRẦN VĂN DUY Nam 1986 Xóm Ngọc tiến 150 10 KN

51 LA THỊ CÁN Nữ 1962 Xóm Ngọc tiến 155 0 KN

52 TRẦN THỊ TÝ Nữ 1962 Xóm Quéo 145 40 KN

53 NGÔ VĂN SƠN Nam 1959 Xóm Quéo 155 20 KN

54 TRẦN THỊ XUYẾN Nữ 1968 Xóm Quéo 175 10 KN

55 TRẦN MAI VĂN Nam 1956 Xóm Soi 160 10 KN

56 LA THỊ HỒNG Nữ 1971 Xóm Soi 175 20 KN

57 TRIỆU VĂN CƯỜNG Nam 1975 Xóm Thọ 150 10 KN

58 PHAN THỊ LUẬN Nữ 1969 Xóm Thọ 165 0 KN

59 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 1945 Xóm Thọ 155 0 KN

60 NGUYỄN THỊ MINH Nữ 1982 Xóm Thọ 175 10 KN

61 NGUYỄN THỊ THỊNH Nữ 1958 Xóm Thọ 145 10 KN
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